
Vietnam J. Agri. Sci. 2018, Vol. 16, No. 5: 519-526 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 16(5): 519-526 
www.vnua.edu.vn 

 

519 

HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT MÍA:  

TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA 

Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn 

 Khoa Kinh tế & PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*
Email:ttnguyen@vnua.edu.vn 

Ngày gửi bài: 05.01.2018 Ngày chấp nhận: 13.06.2018 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía tại huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hoá ở cấp nông hộ. Để ước lượng được hiệu quả kỹ thuật, chúng tôi sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu 

nhiên với dữ liệu thu thập từ 105 hộ sản xuất mía của vùng nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng hiệu quả kỹ thuật bình 

quân của các hộ sản xuất mía là 82,53%. Các yếu ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ thuật bao gồm trình độ học vấn của 

chủ hộ, sự tham gia các lớp tập huấn khuyến nông và việc sử dụng giống mía ROC. Việc tuân thủ quy trình kỹ thuật 

sản xuất được hướng dẫn bởi cán bộ khuyến nông có thể dẫn đến sự gia tăng năng suất trong sản xuất mía.  

Từ khoá: Hàm sản xuất biên, hiệu quả kỹ thuật, sản xuất mía. 

Technical Efficiency of Sugarcane Production: A Case Study  
in Thach Thanh Province, Thanh Hoa Province 

ABSTRACT 

This article investigated the technical efficiency and factors affecting the efficiency in sugarcane production in 

Thach Thanh district, Thanh Hoa province. To estimate technical efficiency, we used the stochastic production 

function (SPF) with data collected from 105 sugarcane producers. Our study indicated that the technical efficiencies 

of sugarcane production were 82.53%. Factors affecting the technical efficiencies included education of household 

heads, the participation of extension system and the adoption of sugarcane varieties. The adoption of technology 

procedures guided by extension officers can improve sugarcane yields.  

Keywords: Technical efficiency, stochastic production function, sugarcane production. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sân lþợng đþờng cûa Việt Nam nëm 2016 

đät 1,6 triệu tçn, chiếm khoâng 0,9% tổng sân 

lþợng đþờng cûa câ thế giới. Nëng suçt mía bình 

quån đät 63,9 tçn mía/ha, tëng khoâng 19,5% so 

với nëm 2006. Kim ngäch xuçt khèu đþờng cûa 

Việt Nam nëm 2016 đät 202,2 triệu đô la (xuçt 

khèu sang thð trþờng Trung Quốc khoâng 95%) 

trong khi đò kim ngäch nhêp khèu khoâng 126,8 

triệu đô la (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2017). 

Sân xuçt mía ở Việt Nam đang phâi đối mặt 

với nhiều thách thức nhþ: (i) Nëng suçt mía bình 

quân thçp hơn khoâng 8% so với thế giới (70,2 

tçn/ha); (ii) Giống mía nhêp nội là chû yếu, khâ 

nëng thích nghi không cao. Các giống mía có 

nguồn gốc tÿ nhiều quốc gia trên thế giới, các 

giống mía lai đều chþa đáp ứng kðp nhu cæu 

trồng trọt (Lê Đình Hâi và Lê Ngọc Diệp, 2016); 

(iii) Sân xuçt mía còn nhó lẻ, manh mún, tî lệ cơ 

giới hoá thçp trong canh tác mía dén đến chi phí 

mía nguyên liệu cao so với thế giới. Hơn nữa, đến 

nay ở Việt Nam chþa cò nghiên cứu nào làm rõ 

đþợc hiệu quâ kỹ thuêt và các yếu tố ânh hþởng 

đến hiệu quâ kỹ thuêt đối với sân xuçt mía. 

Nghiên cứu này mong muốn làm sáng tó 



Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

520 

hơn về (i) thực träng sân xuçt mía đþờng ở Việt 

Nam và đða bàn nghiên cứu (huyện Thäch 

Thành, tînh Thanh Hóa); (ii) xác đðnh đþợc các 

yếu tố ânh hþởng đến hiệu quâ kỹ thuêt cûa 

sân xuçt mía đþờng cûa các hộ nông dân ở đða 

bàn nghiên cứu, tÿ đò cho biết đþợc có tiềm 

nëng hay không trong việc câi thiện các yếu tố 

đæu vào làm tëng hiệu quâ kỹ thuêt trong sân 

xuçt mía.  

Nghiên cứu này áp dýng hàm cực biên ngéu 

nhiên để þớc lþợng các yếu tác động đến hiệu 

quâ kỹ thuêt. Kết quâ cûa nghiên cứu sẽ góp 

phæn làm rõ các yếu tố làm tëng hiệu quâ kỹ 

thuêt tÿ đò làm tëng hiệu quâ cûa sân xuçt mía, 

hän chế những khò khën, cân trở và làm tëng 

tính cänh tranh cûa mía đþờng Việt Nam trên 

thð trþờng quốc tế. 

2. KHUNG LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Khung lý thuyết và tổng quan tài liệu 

2.1.1. Hiệu quả kỹ thuật (TE) 

Đðnh nghïa chính thức đþợc Koopmans đþa 

ra vào nëm 1951 (Koopmans, 1951): “Một nhà 

sân xuçt đþợc xem là có hiệu quâ kỹ thuêt nếu 

một sự gia tëng trong bçt kì đæu ra đòi hói một 

sự giâm xuống cûa ít nhçt một đæu ra khác hoặc 

một sự gia tëng cûa ít nhçt một đæu vào”. 

Theo Nguyễn Quốc Huy (2004), hiệu quâ 

kỹ thuêt (TE) là khâ nëng cûa ngþời sân xuçt 

có thể sân xuçt mức đæu ra tối đa với một têp 

hợp các đæu vào và công nghệ cho trþớc. Bên 

cänh đò, theo Phäm Vån Đình và Đỗ Kim 

Chung (1997), hiệu quâ kỹ thuêt là số lþợng 

sân phèm có thể đät đþợc trên một đơn vð chi 

phí đæu vào hay nguồn lực sử dýng vào sân 

xuçt nông nghiệp trong những điều kiện cý thể 

về kỹ thuêt hay công nghệ áp dýng vào nông 

nghiệp. Hiệu quâ kỹ thuêt đþợc áp dýng phổ 

biến trong kinh tế vi mô để xem xét tình hình 

sử dýng các nguồn lực cý thể. Hiệu quâ kỹ 

thuêt này thþờng đþợc phân ánh trong mối 

quan hệ về các hàm sân xuçt. Nó chî ra rìng 

một đơn vð nguồn lực dùng vào sân xuçt đem 

läi bao nhiêu sân phèm 

2.1.2. Tổng quan tài liệu 

Ở Việt Nam, đã cò nhiều nghiên cứu về 

đánh giá hiệu quâ kỹ thuêt trong sân xuçt một 

số mặt hàng nông sân nhþ rau hữu cơ (Ngô 

Minh Hâi và cs., 2016) hay gäo nếp (Kim Thành 

Đô, 2013), cam (Vü Thð Thanh Huyền, 2008). 

Tuy nhiên, những nghiên cứu đánh giá hiệu quâ 

kỹ thuêt trong sân xuçt mía täi Việt Nam rçt 

hän chế. Nghiên cứu cûa Lê Đình Hâi (2016) chî 

ra một số yếu tố ânh hþởng đến hiệu quâ sân 

xuçt mía nguyên liệu bao gồm số nëm kinh 

nghiệm, giá bán, số læn tham gia têp huçn, chi 

phí sân xuçt, trình độ thâm canh và nghiên cứu 

này dùng mô hình tuyến tính đa biến để mô 

phóng sự ânh hþởng đò. 

Ngoài ra, kết quâ nghiên cứu cûa Dlamini 

et al. (2010) cho rìng hiệu quâ kỹ thuêt giâm 

xuống là do ânh hþởng cûa quy mô sân xuçt, 

trình độ học vçn và tuổi cûa ngþời nông dân 

trồng mía, tuy nhiên hiệu quâ kỹ thuêt sẽ tëng 

lên khi hộ trồng mía quy mô nhó tham gia vào 

các hoät động kinh doanh ngoài nông nghiệp. 

Biến quy mô ở đåy đþợc hiểu là số lþợng đçt đai 

đã đþợc xác đðnh trong mô hình cûa chúng tôi. 

Bên cänh đò, trong một số nghiên cứu 

(Poungchompu, 2015), biến khuyến nông đþợc 

hiểu là cò hay không đþợc tham gia têp huçn về 

sân xuçt mía và đã đþợc xác đðnh là có ânh 

hþởng tích cực đến hiệu quâ kỹ thuêt.  

Hơn nữa, việc sử dýng các loäi giống khác 

nhau cüng làm thay đổi hiệu quâ sân xuçt cûa 

cây trồng (Nguyen Van Phu & To The Nguyen, 

2016). Và sau cùng, trong các nghiên cứu cûa 

Ali et al. (2013), Padilla-Fernandez & Leslie 

Nuthall (2009) đã đề cêp đến các yếu tố nhþ 

giáo dýc, kinh nghiệm và tuổi cûa chû hộ. 

2.2. Nguồn dữ liệu, tổng hợp và xử lý số liệu 

Nghiên cứu cûa chúng tôi lựa chọn đða 

bàn là huyện Thäch Thành, tînh Thanh Hoá 

vì huyện này đþợc biết đến là đða phþơng cò 

diện tích mía nguyên liệu lớn ở tînh Thanh 

Hoá (Lê Hùng Mänh, 2016). Hơn nữa, huyện 

Thäch Thành chî đäo các xã, thð trçn trồng 

mía theo đề án “Chuyển dðch cơ cçu cây trồng, 

vêt nuôi, thực hiện tái cơ cçu nông nghiệp 
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huyện Thäch Thành trong hội nhêp kinh tế 

quốc tế giai đoän 2015 - 2020” và liên kết tiêu 

thý với công ty TNHH Đþờng mía Việt Nam - 

Đài Loan đã và đang đät những kết quâ khâ 

quan (Xuån Cþờng, 2016). 

Chúng tôi dùng phþơng pháp chọn méu 

ngéu nhiên 105 hộ nông dân trồng mía trên đða 

bàn xã Thành An và Thành Trực cûa huyện 

Thäch Thành, tînh Thanh Hoá. Đåy là hai xã cò 

diện tích trồng mía lớn nhçt huyện. Dữ liệu sơ 

cçp đþợc phóng vçn trực tiếp tÿ các hộ nông 

dân. Dữ liệu này bao gồm nhiều các thông tin 

nhþ: đçt đai, kinh nghiệm, tuổi, trình độ học 

vçn, số công lao động,... trong đò các yếu tố đþợc 

đþa ra để xem xét sự ânh hþởng đến hiệu quâ 

kỹ thuêt cûa các hộ trồng mía bao gồm kinh 

nghiệm, tuổi, giáo dýc, sự tham gia têp huên 

khuyến nông và các giống mía.  

 Bảng 1. Định nghĩa các biến trong mô hình hàm sản xuất 

Tên biến Định nghĩa  Loại biến 

Sản lượng Tổng sản lượng mía sản xuất ra của các hộ dân (tấn) Liên tục 

Phân NPK Lượng phân bón vô cơ mà các hộ sử dụng trồng mía (tấn/ha) Liên tục 

Đất canh tác Tổng diện tích đất sản xuất mía (ha) Liên tục 

Lao động Tổng số công lao động trồng mía (công/ha) Liên tục 

Kinh nghiệm Số năm kinh nghiệm trồng mía (số năm) Liên tục 

Tuổi Tuổi của chủ hộ (tuổi) Liên tục 

Học vấn Trình độ học vấn của chủ hộ (số năm đi học) Liên tục 

Khuyến nông Sự tham gia tập huấn kỹ thuật trồng mía của các hộ (1 = Có tham gia, 0 = Không tham gia) Biến giả 

Giống QD1 Hộ đang trồng giống mía QD (1 = Có, 0 = Không) Biến giả 

Giống ROC2 Hộ đang trồng giống mía ROC (1 = Có, 0 = Không) Biến giả 

Giống MY3 Hộ đang trồng giống mía MY (1 = Có, 0 = Không) Biến giả 

Bảng 2. Thống kê mô tả của các biến sử dụng trong mô hình (n = 105) 

Tên biến Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

Sản lượng 86,14 81,23 5,75 530,00 

Phân bón NPK 1,58 0,23 1,12 1,82 

Đất canh tác 1,19 0,96 0,10 6,00 

Lao động 36,99 9,07 12,00 48,00 

Kinh nghiệm 14,65 7,26 1,00 30,00 

Tuổi 45,46 10,20 28,00 72,00 

Học vấn 8,67 3,49 0,00 16,00 

Khuyến nông 0,70 0,46 0 1 

Giống mía QD 0,38 0,49 0 1 

Giống mía ROC 0,30 0,46 0 1 

Giống mía MY 0,50 0,50 0 1 

Nguồn: Tổng hợp kết quâ điều tra, 2017 

                                                      
1QD có nguồn gốc Trung Quốc. Thân cây to trung bình, mọc hơi xoè, màu xanh vàng. Phần lộ ánh sáng có màu tím hồng. Trên thân phủ lớp phấn 
dày màu tím tro, phần thân giữa cây có 1 đốt lóng ngắn. Phiến lá rộng trung bình, màu xanh lục. 
2ROC là giống mía do Viện nghiên cứu đường Đài Loan chọn tạo. Việt Nam nhập nội giữa những năm 1990 và cho phép sản xuất ở Bắc Bộ, 

Trung Bộ và Đông Nam Bộ; phát triển tốt trên các chân đất tốt có tưới và không có mầm mống bệnh than. 
3MY là giống mía nhập nội từ Cu Ba, do Viện nghiên cứu mía đường nghiên cứu tuyển chọn. Cây to, mọc thẳng, vỏ màu xanh vàng. Nẩy mầm đẻ 

nhánh sớm, tập trung, tỷ lệ cao. Tốc độ vươn cao nhanh. Khả năng tái sinh mạnh (để gốc tốt).  
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Đðnh nghïa các biến sử dýng trong mô hình 

hàm sân xuçt cực biên đþợc thể hiện trong bâng 1. 

Ngoài ra, chúng tôi sử dýng một số biến giâ 

tþơng ứng với đặc điểm cûa hộ sân xuçt nhþ 

giống mía và khuyến nông. Biến khuyến nông 

thể hiện việc ngþời nông dån đã tÿng có hay 

không đþợc tham vçn về kỹ thuêt canh tác mía 

tÿ cán bộ khuyến nông trong giai đoän 2012 - 

2017. Biến giống mía QD, ROC và MY thể hiện 

việc ngþời dân lựa chọn loäi giống nào cho sân 

xuçt có ânh hþởng đến hiệu quâ kỹ thuêt hay 

không do trên đða bàn ngþời dân chû yếu gieo 

trồng 3 loäi giống QD, ROC và MY. 

Bâng 2 là bâng diễn giâi biến sử dýng trong 

mô hình đánh giá hiệu quâ kỹ thuêt trồng mía. 

Biến phý thuộc là sân lþợng mía các hộ nông 

dân. Trung bình mỗi hộ sân xuçt đþợc 86,14 tçn 

mía/nëm. Biến đçt canh tác là tổng diện tích đçt 

sân xuçt mía cûa các hộ điều tra, trung bình 

mỗi hộ sở hữu 1,19 ha. Biến lao động là số lao 

động trung bình tham gia vào sân xuçt mía tính 

trên 1 vý mía, trung bình mỗi hộ sử dýng 17 lao 

động. Ngoài ra, một số biến đðnh lþợng khác 

nhþ biến phân bón NPK, trung bình mỗi hộ bó 

ra 11,48 triệu đồng/ha trồng mía, với độ lệch 

chuèn là 9,56. Biến học vçn (dựa trên thang đo: 

tÿ lớp 1 đến lớp 12). Biến kinh nghiệm là số 

nëm tham gia trồng mía, trung bình mỗi hộ có 

14,65 nëm kinh nghiệm. Biến tuổi là tuổi cûa 

chû hộ điều tra với giá trð trung bình 45,46. 

2.3. Phân tích và xử lý số liệu 

Hiệu quâ kỹ thuêt là khâ nëng đät nëng 

suçt tối đa dựa trên các yếu tố sân xuçt và kỹ 

thuêt hiện có. Hiệu quâ kỹ thuêt đþợc þớc lþợng 

bìng phþơng pháp tham số hoặc phi tham số. 

Trong nghiên cứu này, hiệu quâ kỹ thuêt đþợc 

þớc lþợng bìng hàm sân xuçt biên ngéu nhiên, 

hàm này đþợc đề xuçt bởi Aigner et al. (1977) và 

đþợc phát triển bởi Battese (1992). Hàm sân 

xuçt biên ngéu nhiên sau khi áp dýng công thức 

chuyển hoá log có däng sau:  

               ∑             -  
 
    (1) 

Trong đò: Yi là sân lþợng mía cûa mỗi hộ; Xi 

là yếu tố sân xuçt đæu vào thứ i;  là hệ số cæn 

þớc lþợng; Vi là sai số thống kê do tác động bởi 

các yếu tố ngéu nhiên và đþợc giâ đðnh có phân 

phối chuèn N(0,  
 ) và độc lêp với Ui. Ui là phæn 

phi hiệu quâ kỹ thuêt đþợc giâ đðnh lớn hơn 

hoặc bìng 0 (non-negative) tuân theo phân phối 

chuèn với giá trð trung bình,  và phþơng 

sai,   
 . Khi U = 0, hoät động sân xuçt cûa hộ 

nìm trên đþờng sân xuçt biên, tức đät mức sân 

lþợng hoặc sân lþợng tối đa dựa trên các yếu tố 

sân xuçt và kỹ thuêt hiện có. Nếu U > 0 nghïa 

là hoät động sân xuçt cûa hộ nìm dþới đþờng 

sân xuçt biên (Coelli et al., 2005). TE đþợc tính 

nhþ sau: 

    
                 

              
                    (2) 

Ui trong công thức (2) là hàm phi hiệu quâ 

kỹ thuêt, hàm này đþợc sử dýng để giâi thích 

các yếu tố ânh hþởng đến phi hiệu quâ kỹ thuêt 

hay ngþợc läi là hiệu quâ kỹ thuêt. Hàm phi 

hiệu quâ kỹ thuêt có däng sau: 

      ∑          
 
     

Trong đò: TEi là hệ số phi hiệu quâ kỹ thuêt 

cûa hộ thứ i; wi là các yếu tố ânh hþởng đến phi 

hiệu quâ kỹ thuêt hoặc ngþợc läi, các biến cûa 

mô hình đþợc thể hiện ở bâng 1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sản xuất mía của huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Mía đþợc trồng ở huyện Thäch Thành 

khoâng 30 nëm nay. Số hộ tham gia trồng mía 

chiếm 20%. Sân xuçt mía ở Thäch Thành gặp 

một số khò khën nhþ: giống mía lai hay bð 

nhiễm sâu bệnh, thu hoäch mía còn dùng kỹ 

thuêt thô sơ. Giá đæu ra phý thuộc vào các 

thþơng lái thu gom và các nhà máy thu mua 

mía đþờng. 

Bâng 3 cho thçy diện tích, sân lþợng và 

nëng suçt mía có nhiều biến động trong giai 

đoän 2013 - 2017. Tổng diện tích trồng mía nëm 

2013 cûa toàn huyện là 5,833 ha, tổng diện tích 

giâm xuống cñn 5,602 ha nëm 2017, tốc độ giâm 

bình quân khoâng 1%. Nguyên nhân là chính 

sách tái cơ cçu ngành nông nghiệp cûa huyện, 

chuyển một số diện tích mía cò độ dốc lớn sang  
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 Bảng 3. Tình hình sản xuất mía của huyện Thạch Thành giai đoạn 2013 - 2017 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 Tốc độ phát triển (%) 

Tổng diện tích ha 5,833 5,715 5,703 5,693 5,602 98,99 

Năng suất tấn/ha 61,5 63,8 65,6 66,8 68,3 102,65 

Sản lượng tấn 358,729 364,617 374,117 380,292 382,617 101,62 

Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Thạch Thành 

trồng rÿng. Tuy nhiên, nëng suçt và sân lþợng 

trồng mía läi tëng trong giai đoän này. Nëm 

2013 nëng suçt mía bình quån đät 61,5 tçn/ha, 

nëm 2017 nëng suçt bình quån đät 68,3 tçn/ha, 

tốc độ tëng bình quån đät 2,6%. Do vêy, mặc dù 

diện tích giâm nhþng tốc độ tëng nëng suçt có 

xu hþớng cao hơn và sân lþợng mía cûa huyện 

vén tëng. 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất mía  

Các tham số þớc lþợng cûa mô hình xác 

đðnh hiệu quâ kỹ thuêt trồng mía bìng phþơng 

pháp hợp lý tối đa đþợc trình bày trong bâng 4. 

Theo đò, các yếu tố đæu vào có ânh hþởng đến 

sân xuçt mía là diện tích, lþợng phân bón NPK 

và lao động. Các yếu tố gây ra sự phi hiệu quâ 

kỹ thuêt trong sân xuçt mía bao gồm trình độ 

học vçn, tham gia têp huçn và giống mía. 

Chúng ta kiểm đðnh sự hiện diện cûa phi 

hiệu quâ kỹ thuêt bìng z-test 

zvalue  
 ̃

se( ̃)
 
9,0376

0,0267
 338,47  

Giá trð zvalue > 3,09 nhþ vêy ta sẽ bác bó giâ 

thuyết H0 nên có sự hiện diện cûa không hiệu 

quâ kỹ thuêt. 

3.2.1. Ảnh hưởng của lượng phân bón tới 

sản lượng mía 

Kết quâ cho thçy việc đæu tþ thêm vào phån 

bón NPK sẽ làm tëng nëng suçt và dén đến 

tëng sân lþợng mía, điều này cüng đþợc xác 

nhên trong một số nghiên cứu về mía täi 

Philippines (Padilla-Fernandez & Leslie 

Nuthall, 2009). Cý thể, nëng suçt mía sẽ tëng 

lên 10,4% khi khối lþợng phån bòn NPK tëng 

lên 1%, với giâ đðnh các yếu tố khác không đổi. 

Nhþ vêy, với số khối lþợng phân bón NPK hiện 

nay (1,58 tçn/ha) có thể xem là chþa phù hợp để 

phát huy tối đa nëng suçt và sân lþợng mía. 

3.2.2. Ảnh hưởng của diện tích tới sản 

lượng mía 

Kết quâ trong bâng 3 cho thçy, diện tích 

trồng mía tëng lên 1% sẽ làm tëng sân lþợng 

mía lên 10,5%, với giâ đðnh các yếu tố khác 

không đổi. Yếu tố này cüng đþợc xác nhên bởi 

nghiên cứu về hiệu quâ kỹ thuêt cûa canh tác 

mía täi Swaziland (Dlamini et al., 2010). 

Hiện nay, diện tích bình quân mỗi một hộ là 

1,19 ha. Do điều kiện đçt đai thuên lợi, kết quâ 

nghiên cứu hàm ý rìng, việc tëng diện tích trồng 

mía thông qua việc gòp đçt giữa các hộ sân xuçt 

để hình thành khu výc sân xuçt têp trung quy 

mô lớn có thể làm tëng sân lþợng mía. 

3.2.3. Ảnh hưởng của công lao động tới sản 

lượng mía 

Công lao động đþợc xác nhên là có ânh 

hþởng tiêu cực tới sân lþợng mía. Hiện täi công 

lao động đþợc tính trung bình là 37 công lao 

động/ha. Theo nhþ kết quâ nghiên cứu, công lao 

động tëng lên 1% sẽ làm giâm sân lþợng mía 

3,1%. Nhþ vêy, số công lao động bó ra trồng mía 

hiện täi đang dþ thÿa, các hộ nông dân nên áp 

dýng cơ giới hoá vào sân xuçt thay vì vén sử 

dýng công cý thô sơ trong sân xuçt và thu hoäch 

nhþ hiện nay. 

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ 

thuật trong sản xuất mía 

Kết quâ nghiên cứu ở bâng 3 chî ra rìng, 

các biến đþa vào mô hình nhìm þớc lþợng hiệu 

quâ kỹ thuêt nhþ kinh nghiệm và tuổi đều 

không cò ý nghïa thống kê. Điều này cò nghïa 

rìng, không phâi cứ tuổi cao hoặc kinh nghiệm 

trồng mía låu nëm sẽ có ânh hþởng tới hiệu quâ 

kỹ thuêt täi đða phþơng. 

Trong khi đò, biến học vçn cûa chû hộ có 

ânh hþởng tới hiệu quâ kỹ thuêt trong sân xuçt 
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mía. Điều này cüng đã đþợc chứng minh trong 

nghiên cứu về hiệu quâ kỹ thuêt sân xuçt mía 

täi Pakistan (Ali et al., 2013). Cý thể, những hộ 

sân xuçt cò trình độ học vçn cao hơn, hiệu quâ 

kỹ thuêt cao hơn trong mô hình trồng mía. 

Ngoài ra, một số biến giâ nhþ khuyến nông và 

giống mía ROC đều có ânh hþởng tới hiệu quâ 

phi kỹ thuêt sân xuçt mía. Biến khuyến nông 

chî ra rìng, việc ngþời dån đþợc tham gia các 

lớp têp huçn về kỹ thuêt trồng mía dén đến 

hiệu quâ kỹ thuêt cao hơn những hộ chþa đþợc 

tham gia các lớp têp huçn. Trên thực tế, têp 

huçn kỹ thuêt cüng cò ânh hþởng tích cực tới 

hiệu quâ kỹ thuêt cûa sân xuçt mía täi Lào nhþ 

trong nghiên cứu cûa Supaporn (2015). Trong 

ba loäi giống mía đþợc sử dýng phổ biến trên 

đða bàn huyện Thäch Thành, chî có duy nhçt 

giống mía ROC có ânh hþởng tới hiệu quâ kỹ 

thuêt trong sân xuçt mía. Việc sử dýng giống 

mía ROC sẽ gây ra sự phi hiệu quâ trong sân 

xuçt mía, nòi cách khác là đþa đến hiệu quâ kỹ 

thuêt cao hơn. 

Mức hiệu quâ kỹ thuêt đät đþợc trong sân 

xuçt mía đþợc tổng hợp trong bâng 5. Theo đò, 

hiệu quâ kỹ thuêt trung bình trồng mía cûa các 

hộ điều tra đät 82,53%. Mức hiệu quâ kỹ thuêt 

này cüng khá tþơng đồng với một nghiên cứu về 

hiệu quâ kỹ thuêt trồng mía täi Pakistan 

(Amjad & Abbas, 2016). Đáng chú ý mức hiệu 

quâ kỹ thuêt đät thçp nhçt là 59,20%. Nhþ vêy, 

gæn 1/2 nëng suçt mía bð mçt so với tiềm nëng 

có thể đät đþợc là do chþa sử dýng hiệu quâ yếu 

tố đæu vào và câ yếu tố gây ra sự phi hiệu quâ 

liên quan đến đặc tính cûa hộ sân xuçt, phþơng 

pháp và kỹ thuêt canh tác. 

Sự phân bổ tæn suçt hiệu quâ kỹ thuêt 

trong biểu đồ 1 cho thçy hiện täi đa số các hộ 

điều tra trên đða bàn huyện Thäch Thành, tînh 

Thanh Hoá đều đät hiệu quâ kỹ thuêt khá cao. 

Cý thể, số hộ sân xuçt mía đät hiệu quâ kỹ 

thuêt thçp (dþới 70%) chî chiếm 20% tổng số hộ 

điều tra, trong khi đò, số hộ sân xuçt mía đät 

hiệu quâ kỹ thuêt cao (trên 90%) chiếm tới 

40,95% tổng số hộ điều tra. Điều này đät đþợc là 

do trong những nëm vÿa qua đã tích cực khuyến 

khích ngþời dån thåm canh mía để đät hiệu quâ 

cao hơn. Tuy nhiên, cñn hơn 40% số hộ trồng 

mía vén có thể gia tëng đþợc hiệu quâ kỹ thuêt 

nếu têp trung đþợc các hoät động trợ giúp 

khuyến nông cho hộ trồng mía và thay đổi cơ 

cçu giống mía, ví dý giống mía ROC. 

 Bảng 4. Ước lượng tham số của mô hình hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía 

Tên biến Hệ số hồi quy Sai số chuẩn 

Biến số trong hàm sản xuất 

Constant 1.555*** 0.224 

Phân bón NPK 0.104*** 0.099 

Đất canh tác 0.105*** 0.019 

Lao động -0.031* 0.021 

Biến số ảnh hưởng đến hiệu quảkỹ thuật 

Constant 0.866*** 0.724 

Kinh nghiệm 0.008 0.001 

Tuổi -0.001 0.001 

Học vấn -0.005* 0.003 

Khuyến nông -0.471** 0.021 

Giống QD 0.179 0.037 

Giống ROC -0.109** 0.031 

Giống MY -0.002 0.072 

Ghi chú: *, **, *** chỉ mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1% tương ứng 
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Bảng 5. Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía 

Giá trị Hiệu quả kỹ thuật  Giá trị phần trăm (%) 

Nhỏ nhất 0,59 59,20 

Lớn nhất 0,98 98,65 

Trung bình 0,82 82,53 

 

Biểu đồ 1. Sự phân bố hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía (%) 

Nguồn: Tổng hợp tính toán của tác giâ, 2017 

3.4. Một số gợi ý chính sách từ kết quả 

nghiên cứu 

Kết quâ nghiên cứu chî ra rìng, trình độ 

học vçn cûa ngþời sân xuçt ânh hþởng tới hiệu 

quâ kỹ thuêt sân xuçt mía. Những hộ sân xuçt 

cò trình độ học vçn cao hơn sẽ đät đþợc hiệu quâ 

kỹ thuêt cao hơn. Ngoài ra, một số yếu tố nhþ 

khuyến nông và giống mía đều có ânh hþởng tới 

hiệu quâ kỹ thuêt sân xuçt mía. Việc ngþời dân 

đþợc tham gia các lớp têp huçn về kỹ thuêt 

trồng mía dén đến hiệu quâ kỹ thuêt cao hơn 

những hộ chþa đþợc tham gia các lớp têp huçn. 

Hơn nữa, trong ba loäi giống mía đþợc các hộ 

dân sử dýng phổ biến trên đða bàn huyện Thäch 

Thành, duy nhçt giống mía ROC có ânh hþởng 

tới hiệu quâ kỹ thuêt trong sân xuçt mía.  

Tÿ kết quâ þớc lþợng đò cûa mô hình, 

chúng tôi khuyến cáo rìng, để tác động đến hiệu 

quâ kỹ thuêt trong sân xuçt mía ở Thäch 

Thành, Thanh Hóa cæn têp trung tác động vào 

việc nång cao trình độ cûa hộ sân xuçt tÿ các 

hoät động têp huçn kỹ thuêt cûa cán bộ khuyến 

nông,„ Thêm nữa, việc chuyển đổi sang trồng 

giống mía ROC cüng sẽ giúp hiệu quâ kỹ thuêt 

sân xuçt mía đþợc tëng lên. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này chî ra rìng hiệu quâ kỹ 

thuêt trong sân xuçt mía täi hai xã Thành An 

và Thành Trực, huyện Thäch Thành, tînh 

Thanh Hoá đät mức 82,53%. Ngoài ra, vén tồn 

täi những hộ sân xuçt đät mức hiệu quâ thçp, 

khoâng 59,2%. Rõ ràng, yêu cæu kỹ thuêt trồng 

mía không phâi quá phức täp và đã cò những hộ 

đät hiệu quâ kỹ thuêt rçt cao (98%). Những yếu 

tố gây ra sự phi hiệu quâ kỹ thuêt trong sân 

xuçt mía đþợc phát hiện trong nghiên cứu này 

bao gồm trình độ học vçn cûa chû hộ, sự tiếp 

cên với các lớp têp huçn kỹ thuêt trồng mía và 

giống mía, cý thể ở đåy là giống ROC. 

Chúng tôi khuyến nghð các nhà làm chính 

sách có thể dựa trên các phát hiện tÿ kết quâ 

cûa chúng tôi để giúp các hộ sân xuçt mở rộng 

quy mô diện tích kết hợp với việc câi thiện kỹ 
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thuêt canh tác, tối þu hòa hơn nữa các đæu vào 

nhþ giống, phån bòn NPK dþới sự hþớng dén 

cûa các nhà khoa học và cán bộ kỹ thuêt. Điều 

này có thể giúp nëng suçt mía đät cao hơn nữa. 

Ngoài ra, việc tìm hiểu, trao đổi các kỹ thuêt 

trồng, chëm sòc cåy và áp dýng cơ giới hoá vào 

trồng và thu hoäch mía nên đþợc khuyến khích 

tÿ các hộ sân xuçt để câi thiện hiệu quâ kỹ 

thuêt và nång cao nëng suçt, sân lþợng mía.  
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